
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 136E Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU XANH

0110120162

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất nhập khẩu các loại hàng hóa theo quy định pháp 
luật

8299

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Giáo dục kỹ năng chuyên biệt :
- Chuyên ngành hàng không
- Chuyên ngành quản lý

8559

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

13. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

14. Hoạt động y tế dự phòng 8691

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN CAU XANH TRADE AND 
INVESTMENT SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOAN CAU XANH TRADE AND INVESTMENT SERVICES 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984209435
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

15. Hoạt động chăm sóc tập trung khác 8790

16. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
Chi tiết : Lập hồ sơ, đề án cho các chương trình an sinh xã hội

8890

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
( Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

6810(Chính)

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết : Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

19. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết : Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng

7020

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Vận tải hàng hóa hàng không 5120

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
Chi tiết : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng 
không

5223

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

27. Dịch vụ ăn uống khác 5629

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

32. Phá dỡ 4311

33. Chuẩn bị mặt bằng
( Trừ hoạt động dò mìn và các loại tương tự bao gồm cả việc 
cho nổ tại mặt bằng xây dựng)

4312

34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: C3018390

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 375 đường Điện Biên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 136E phố Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ
27/08/1971 Kinh Việt Nam

11/08/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C3018390
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 375 đường Điện Biên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 136E phố Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ

27/08/1971 Kinh Việt Nam

11/08/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chức danh:
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